
Chương Trình Master Gardener Tờ Thông 

Tin Hướng Dẫn Làm Vườn ở Puget Sound # 3 

Quý Vị Chưa Từng Làm Vườn ở Tây Washington? 

Nếu quý vị mới chuyển đến khu vực này hoặc chưa từng làm vườn, sau đây là thông tin giúp quý vị khởi đầu thuận 
lợi. 

Quý Vị Ở Nhà Mới? 
Hãy làm quen với khu cảnh quan của ngôi nhà. Vẽ phác thảo sân và ghi nhãn tất cả các loại cây quý vị có thể xác 
định. Nếu có thể, hãy hỏi người bán về những cây quý vị không nhận ra. Ghi chú những chỗ có nắng hoặc bóng 
râm. Để giúp quý vị nhớ cây sau này, hãy chuẩn bị bìa kẹp tài liệu đề nhãn "thẻ thông tin cây". Khi quý vị trồng 
cây, chỉ cần đặt thẻ mô tả cây vào trong bìa kẹp đó. Quý vị không nên thực hiện các thay đổi lớn trong năm đầu 
tiên. 

Thay vào đó, hãy cập nhật bản phác thảo theo từng mùa. Có thể quý vị sẽ phát hiện thấy những cây lạ mới mọc ở 

đó. 

Gọi Báo Trước Khi Đào 
Nếu quý vị dự định đào hố sâu hơn 12 inch, theo quy định của luật pháp Washington, quý vị phải định vị và đánh dấu 
các đường dây cấp tiện ích để tránh làm hư hỏng. Gọi báo 811 trước khi đào hai ngày làm việc. Sau khi định vị được 
(dịch vụ miễn phí), đánh dấu các đường dây đó trên bản phác thảo khu cảnh quan. 

Chọn Cây Phù Hợp 

Luôn Chọn “Theo Vùng” 
Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture, USDA) chia cả nước thành các vùng chịu lạnh 
(hardiness zone) dựa trên nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông: planthardiness.ars.usda.gov Bản đồ cập nhật năm 
2023 phân loại khu vực Seattle là Vùng 9a (20-25°F), thay đổi so với trước đó (2012) là Vùng 8b (15-20°F). Các khu 
vực lạnh hơn ở Quận King thường được phân loại là Vùng 8 (10-20°F). Nếu quý vị không rõ mình thuộc vùng nào, 
hãy nhập mã zip trên trang web của USDA, hỏi vườn ươm lân cận hoặc phòng tư vấn của Master Gardener. Nhãn 
cây trong vườn ươm thường sẽ cho biết độ chịu lạnh theo vùng. Quý vị có thể chọn cây cho vùng thấp hơn, chứ 
không nên cao hơn, vùng của quý vị đang ở. Ví dụ: nếu ở vùng 8, quý vị có thể chọn các loại cây có ghi nhãn dành 
cho vùng 7 trở xuống. Cây sinh trưởng ở các vùng cao hơn không phải loại chịu lạnh và sẽ không sống được qua 
mùa đông của chúng ta. Trên khắp phía Tây Washington, địa hình đa dạng tạo ra nhiều vùng vi khí hậu có điều 
kiện khí hậu cục bộ có thể khác biệt so với điều kiện của vùng khí hậu xung quanh. Ấn phẩm FS181E của 
Washington State University (WSU): “How to Determine Your Garden Microclimate” (Cách Xác Định Vùng Vi Khí 
Hậu của Vườn Nhà) được cung cấp miễn phí trên pubs.extension.wsu.edu và có thể giúp người làm vườn hiểu các 
điều kiện sinh trưởng riêng của các cây. 

Chú Ý Ánh Nắng và Bóng Râm 

Nhãn cây cũng sẽ cho biết các yêu cầu ánh sáng của cây. 

o Ưa ánh nắng: ít nhất 5 đến 6 giờ ánh nắng trực tiếp mỗi ngày trong mùa sinh trưởng 

o Ưa bóng râm một phần: 2 đến 4 giờ ánh nắng mỗi ngày 

o Ưa bóng râm: chỉ ánh nắng len lỏi cả ngày 
Cây ưa nắng có thể sống ở chỗ râm nhưng không sinh trưởng tốt hoặc đơm hoa nhiều. Cây ưa bóng râm trồng ở 
chỗ nắng có thể sẽ bị cháy nắng và chết. Để xem chú giải chi tiết hơn về ưa ánh nắng, ưa bóng râm và các thuật 
ngữ làm vườn khác, vui lòng truy cập trang web Great Plant Picks: www.greatplantpicks.org/resources/glossary. 
Trang web Great Plant Picks cũng là nguồn tham khảo tuyệt vời với các đề xuất cây trồng mọc tốt ở Pacific 
Northwest. 

Suy Xét Dài Hạn 

Một sai lầm làm vườn phổ biến là chọn những cây mọc lên quá lớn so với vị trí trồng. Đừng suy nghĩ 

về kích thước hiện tại; hãy suy xét kích thước mọc tối đa của cây. Nhãn cây sẽ cho biết chiều cao và chiều 

Chương Trình Master Gardener ở Quận King được thực hiện bằng kinh phí do Quỹ phi lợi nhuận của chúng tôi 
huy động. Để tìm hiểu thêm và đóng góp, vui lòng truy cập MGFKC.org 
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rộng dự kiến của cây trưởng thành. Sunset Western Garden Book (2012) là một tài liệu tham khảo hữu ích về mô tả 
cây, bao gồm kích thước và các yêu cầu về việc cày xới trồng trọt. 

Chọn Giống Rau Củ “Ngắn Ngày” 
Mặc dù chúng ta có mùa sinh trưởng dài, tiết trời tương đối mát mẻ, nhưng vẫn không thể trồng ở đây một số 
giống rau củ sinh trưởng tốt ở những vùng nóng hơn. Ví du: có thể trồng cà chua thành công ở đây, nhưng phải 
tuyển chọn các giống cây ngắn ngày. Danh sách giống rau củ ngắn ngày trong catalog của Territorial Seed, 
www.territorialseed.com, có thể mọc tốt ở đây; quý vị không cần mua giống cây từ trang web. Vườn ươm địa 
phương thường cung cấp hạt giống và cây con mọc tốt ở đây. 

Trồng Cây Đúng Cách 
Mùa xuân hoặc mùa thu thường là thời điểm tốt nhất để trồng cây cảnh. Đào hố sâu không quá khối rễ và rộng ít 
nhất gấp hai lần. Tháo bỏ hết vải bố và vật liệu buộc, rồi nới rễ ra. Rễ cần lan vào đất trồng bản địa nên không bổ 
sung phân bón, phân hữu cơ hay các chất cải tạo đất khác. Đặt cây sao cho gốc của thân cây cao hơn mặt đất một 
chút. Nếu chỗ trồng không lộng gió thì không cắm cọc chống cây. Nếu cắm cọc, hãy nhớ bỏ cọc đi sau một mùa 
sinh trưởng. Để biết thêm thông tin về cách trồng cây, vui lòng xem ấn phẩm FS047E của WSU: “Planting Trees 
and Shrubs in the Landscape” (Trồng Cây và Cây Bụi trong Khu Cảnh Quan) trên pubs.extension.wsu.edu. 

Tưới Nước và Phụ Bổi 
Mặc dù được biết đến là mưa nhiều, khu vực Puget Sound thường chỉ có lượng mưa 3 inch trong cả mùa hè. Một số 
cây trồng trong vườn cần một inch nước mỗi tuần hoặc nhiều hơn trong thời gian này. 

Mục đích của tưới tiêu hợp lý là để nước thấm ướt toàn bộ vùng rễ bằng cách tưới cẩn thận và từ từ. Cách tưới 
phun sương nhẹ và nhanh sẽ không đạt được mục đích này. Cách tưới nông, thường xuyên sẽ làm nông rễ, từ đó 
khiến cây bị sốc nhanh hơn trong điều kiện khô hoặc nóng. Giảm tần suất tưới: một hoặc hai lần mỗi tuần nhưng 
tưới sâu hơn. Lấy cái xẻng và đào xuống vài inch để xem nước có thấm đến mức đó không. Tránh tưới nước từ 
phía trên cây: Nước đọng trên lá có thể tạo điều kiện phát triển nấm bệnh. 

Cân nhắc phủ bổi trong vườn cảnh của quý vị. Lớp phủ bổi sẽ giúp giữ ẩm, kiểm soát cỏ dại và góp phần tạo nên 
đất khỏe. WSU khuyến nghị dùng vụn gỗ chặt để phủ bổi. Xem thêm thông tin trong ấn phẩm FS160E của WSU: 
“Using Arborist Wood Chips as Landscape Mulch” (Sử Dụng Vụn Gỗ Chặt để Phủ Bổi Cây Cảnh) trên 
pubs.extension.wsu.edu. 

Cắt Cỏ 
Nhiều người đặt máy cắt cỏ quá thấp và cắt cỏ quá ngắn. Đặt máy sao cho cắt cỏ ngắn không quá 2 đến 3 inch. 
Không loại bỏ quá một phần ba lá cỏ trong một lần cắt. Việc này sẽ tạo điều kiện cho rễ khỏe hơn, sâu hơn, giúp 
giữ ẩm và giúp cỏ trồng cạnh tranh với cỏ dại. 

Để lại cỏ vụn trên bãi cỏ; chúng sẽ nhanh chóng phân hủy và lại trở thành dưỡng chất cho đất. Cân nhắc sử dụng 
máy cắt cỏ xén nhỏ để cắt vụn cỏ trước khi rải trên bãi cỏ. Trái với quan niệm thông thường, vụn cỏ không hề làm 
dày lên lớp cỏ mục. Tránh sử dụng các phân bón thúc cỏ và diệt cỏ. 

 
Các Hướng Dẫn Khác của Master Gardener, bao gồm “Trang Web Làm Vườn” và “Ấn Phẩm Làm Vườn” có trên 
kingcountymg.org Xem thêm ấn phẩm “Gardening in Washington State” (Làm Vườn ở Tiểu Bang Washington) của 
WSU tại mastergardener.wsu.edu/resources/gardening-in-washington-state và tải xuống miễn phí ấn phẩm làm 
vườn của WSU tại pubs.extension.wsu.edu 
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Chương Trình WSU Extension Master Gardener * king.MG@wsu.edu * kingcountyMG.org 
560 Naches Avenue SW, Suite 130, Renton, WA 98057-2219 

Các chương trình và việc làm của Extension dành cho tất cả mọi người và không có sự phân biệt đối xử.  
Quý vị có thể báo cáo bằng chứng không tuân thủ thông qua văn phòng của Extension tại địa phương. 
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